MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I . MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC: 2018-2019

	   Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Nhật Bản, Mĩ, Liên Xô
	Nền kinh tế Nhật Bản,Mĩ,Liên Xô
	
	
	
	

	Số câu :

Số điểm :

Tỉ lệ %
	Số câu : 10
Số điểm : 2 

 TL 20/%
	
	
	
	Số câu : 10

Số điểm : 2  TL 20/%

	Các nước Đông Nam Á

- Tổ chức ASEAN
	Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, hoạt động của tổ chức ASEAN


	Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN
	
	
	

	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ %
	Số câu : 1

Số điểm : 1

TL 10%

	Số câu : 1

Số điểm: 2

TL 20%
	
	
	Số câu : 2

Số điểm: 3

TL% : 30%



	Thành tựu của cuộc cách mạng KHKT
	
	
	Tác động tích cực và tiêu cực
	Thái độ và hành động của học sinh
	

	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ %
	 
	
	Số câu: 1/2

Số điểm: 3

TL 35%

	Số câu:1/2

Sốđiểm: 1

TL 15%

	Số câu : 1

Số điểm: 5

TL% : 50%



	Tổng số câu: 

Tổng điểm : 

Tỉ lệ %
	Số câu : 11
Số điểm : 3

Tỉ lệ :30%

	Số câu : 1

Số điểm: 2

TL :20%
	Số câu : 1/2

Số điểm: 3,5

TL 35%
	Số câu : 1/2

Số điểm:1,5

TL: 15%

	Số câu :13

Số điểm : 10 

TL %:100%
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                                                     MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

              Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 đến 8:

Câu 1: Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ do nguyên nhân cơ bản nào?

A. Các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước chống phá.

B. Chậm sửa chữa những sai lầm.

C. Chậm cải tổ bộ máy hành chính nhà nước
D. Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội không phù hợp. 

Câu 2: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

          A. Năm 1945
          B. Năm 1947


          C. Năm 1949
          D. Năm 1951

Câu 3: Vì sao người ta dự đoán: Thế kỉ XXI, là thế kỉ của người Châu Á ? 

A. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

B. Vì nhân dân thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến.

C. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập.

D. Vì nhiều nước ở châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế. 

Câu 4: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào thời gian nào ?

          A. Năm 1992


          B. Năm 1995
          C. Năm 1997
          D. Năm 1999

Câu 5. ASEAN ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế - chính trị                          

B. Quân sự - chính trị    
C. Kinh tế - quân sự
D. Kinh tế - văn hoá

Câu 6. Từ năm 1992 quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là gì?
A. Quan hệ đối thoại, hợp tác.          
 B. Quan hệ hợp tác song phương. 

C. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.

D. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.

Câu 7. Kinh tế Mĩ có những năm suy giảm là do:  

A. Cải tiến kĩ thuật nhưng không hiệu quả.     

B. Chi phí quân sự quá lớn.
C. Áp dụng khoa học kĩ thuật chưa tốt.   
          D. Công nhân bị bóc lột nặng nề.

Câu 8: EU là tổ chức:
A. Liên minh kinh tế                         

B. Liên minh chính trị  
C. Liên minh kinh tế, văn hóa
          D. Liên minh Châu Âu
Câu 9: Hãy nối các sự kiện ở cột B với các thời gian phù hợp ở cột A
	A
	Nối
	B

	1. 1967
	
	A. Người da trắng buộc phải xóa bỏ chế độ Apácthai ở CH Nam Phi

	2. 1993
	
	B. Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa.

	       3. 1.1. 1959
	
	C. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

	4. 1978
	
	D. Cách mạng Cu-ba hoàn toàn thắng lợi


Câu 10: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau:

       Từ những năm 50 - 70 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật có những bước phát triển (1).................................. chỉ đứng sau Mĩ; năm 1968 tổng sản phẩm quốc dân (2).........................; năm 1990 thu nhập bình quân đầu người (3)..............................; Nhật là một trong ba (4)..............................................
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

     a. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? 
     b. Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?
Câu 2 (2,5 điểm)

     Chứng minh rằng từ 1945 đến nay: "Cách mạng khoa học kĩ thuật đã có những thành tựu kì diệu"? Theo em cần làm gì để hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cách mạng đó ?

Câu 3 (1,5 điểm)
     Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?
                                     ---------------------Hết--------------------
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MÔN: LỊCH SỬ 9
I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)


(Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D


Câu 9 (Mỗi ý đúng được 0,25 đ)

    1- C, 2- A, 3- D, 4- B
Câu 10 (Mỗi ý đúng được 0,25 đ)
  (1) thần kì;  (2) đứng sau Mĩ,; (3) đứng thứ 2 thế giới; (4).Trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
II. Phần tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(1,5 điểm)

	a
	* Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời trong hoàn cảnh :

- Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực.
- Ngày 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. Sau đó phát triển lên thành 10 nước.
	0,5 đ
0,5 đ

	
	b
	* Mục tiêu hoạt động của ASEAN là phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình ổn định khu vực.
	0,5 đ

	Câu 2 

(2,5 điểm)

	a
	* Thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật từ 1945 đến nay:

- Trong khoa học cơ bản có những phát minh to lớn ứng dụng vào kĩ thuật, sx để phục vụ cuộc sống con người (Bản đồ gen người)

-  Có những phát minh lớn về công cụ sản xuất: Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động.

-  Đã tìm ra những nguồn năng lượng mới phong phú, vô tận: Năng lượng nguyên tử, mặt trời, gió, thủy triều…

- Sáng chế những vật liệu mới, khi những vật liệu tự nhiên đang cạn dần (polime)

- Có “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp nên giải quyết được vấn đề lương thực cho nhiều quốc gia (như Ấn Độ). 

- Có những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ ("Đoàn tàu biết bay" ở Nhật)
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	b
	* Để hạn chế tác động tiêu cực của cuộc cánh mạng đó cần:

- Chung tay đấu tranh để các nước không chế tạo vũ khí hủy diệt cuộc sống, sử dụng những thành tựu KHKT vào mục đích hòa bình. 

- Cùng đoàn kết đấu tranh để bảo vệ môi trường....
	0.5 đ
   0.5 đ

	Câu 3 

(2 điểm)

	
	- Giải thích : “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc:

+ “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ đối với các dân tộc: vì các nước có cơ hội thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực; tiếp thu những thành tựu KH-KT vào sản xuất...

+ “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thách thức đối với các dân tộc: vì phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế...nếu không tiến kịp thời thì sẽ tụt hậu.
	1,0 đ
1,0 đ

	Tổng
	10 điểm


                                    ----------------------------
